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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 05/12/2024
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 IDC 0 0 3.000 164.700.000 3.000 164.700.000
2 KHS 0 0 35.100 448.890.000 35.100 448.890.000
3 LAS 0 0 210.000 4.417.450.000 210.000 4.417.450.000
4 MBS 100.200 3.005.920.000 0 0 100.200 3.005.920.000
5 PVS 35.800 1.211.300.000 500.000 17.000.000.000 535.800 18.211.300.000
6 SGC 4.300 515.900.000 0 0 4.300 515.900.000
7 VCS 0 0 20.200 1.360.600.000 20.200 1.360.600.000

Tổng 140.300 4.733.120.000 768.300 23.391.640.000 908.600 28.124.760.000


